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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Xuân Trường. 

Các Thẩm phán:                         Bà Nguyễn Thị Thu Hiền. 

 Ông Nguyễn Minh Tân.                                                     

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị Huyền - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hải 

Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa: Bà 

Đinh Thu Thủy - Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 163/2023/TLPT-HS 

ngày 23 tháng 10 năm 2023 đối với bị cáo Lê Quang B và các bị cáo khác do có 

kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 57/2023/HS-ST ngày 

25/8/2023 của Tòa án nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.  

* Bị cáo có kháng cáo:  

1. Lê Quang B (tên gọi khác: S), sinh ngày 21/01/2005 (tính đến ngày phạm 

tội 03/6/2022, bị cáo được 17 năm 04 tháng 13 ngày tuổi). Nơi sinh: huyện K, tỉnh 

Hải Dương. Nơi cư trú: Thôn N, xã Đ, huyện K, tỉnh Hải Dương; nghề nghiệp: Lao 

động tự do; trình độ văn hoá: 11/12; dân tộc: Kinh, giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Hồng H và bà Nguyễn Thị H1; tiền án, 

tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại; Có mặt.  

2. Lê Văn T, sinh ngày 05/11/2005 (tính đến ngày phạm tội 03/6/2022, bị 

cáo được 16 năm 06 tháng 14 ngày tuổi). Nơi sinh: huyện K, tỉnh Hải Dương. Nơi 

cư trú: Thôn K, xã Đ, huyện K, tỉnh Hải Dương; ; nghề nghiệp: Học sinh; trình độ 

văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh, giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Th%E1%BB%8B%20%20Huy%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Quang%20B%E1%BA%AFc%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nguy%E1%BB%85n%20B%E1%BA%A1o,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Quang%20B%E1%BA%AFc%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nguy%E1%BB%85n%20B%E1%BA%A1o,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Nguy%E1%BB%85n%20B%E1%BA%A1o,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Hi%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2005/11/2005%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Kim%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng


Nam; con ông Lê Văn Đ và bà Bùi Thị N; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại; 

Có mặt. 

3. Nguyễn Văn T1, sinh ngày 14/4/2004. Nơi cư trú: Thôn D, xã A, huyện 

A, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 10/12; 

dân tộc: Kinh, giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Nguyễn Văn T2 và bà Ngô Thị Ả; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại; Có 

mặt.  

* Người bào chữa cho bị cáo Lê Văn T: Bà Nguyễn Thị C, Trợ giúp viên 

pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh H. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng cuối tháng 5 năm 2022, Nguyễn Xuân B1 nói chuyện với Lê Quang 

B về việc trước đó bị một nhóm thanh niên đánh ở khu vực Q thuộc thị trấn P, 

huyện K. Xuân B1 nghi ngờ nhóm của Chiến V ở xã L, huyện K. Sau khi nghe 

Xuân B1 nói vậy, Quang B bảo: để anh tính. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 

02/6/2022, Quang B nhắn tin cho Xuân B1 qua ứng dụng M bảo Xuân B1 chuẩn bị 

đồ để tối hôm sau đi tìm nhóm Chiến V đánh nhau. Xuân B1 đồng ý. Sáng ngày 

03/6/2022, Xuân B1 gọi điện thoại cho Quang B nói không mua được dao bầu. 

Quang B bảo Xuân B1 đưa tiền cho Quang B mua hộ. Khoảng13 giờ cùng ngày, 

Xuân B1 cùng Nguyễn Hồng Q đến đưa tiền cho Quang B. Cả ba đi đến cửa hàng 

T5 ở thôn N, xã Đ huyện K mua 02 con dao bầu. 

 Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, Phạm Nguyễn Thế V1 điều khiển xe 

máy chở Phạm Đinh T3 (cùng thôn) đến nhà X chơi. Xuân B1 đưa cho Đinh T3 

30.000 đồng nhờ đi mua xăng hộ. Đinh T3 cầm tiền đi mua xăng đem về nhà Xuân 

B1. Xuân B1 lấy 04 vỏ chai thuỷ tinh, loại chai nước ngọt Sting đổ xăng vào rồi 

dùng giẻ nhét vào miệng chai làm “bom xăng”.  

Khoảng 14 giờ cùng ngày,  Xuân B1 nhắn tin cho Quang B: không có tuýp 

sắt. Quang B bảo: đến anh đưa cho. V1 điều khiển xe máy chở Xuân B1 và Đinh 

T3 đến nhà Quang B lấy 02 thanh tuýp kim loại dài 02 mét, đường kính 2,1cm. 

Xuân Bắc thông tin  Facebook của Ngô Văn Y để liên hệ hàn thanh tuýp kim loại 

vào dao bầu (làm phóng lợn) và bảo Ngô Văn Y: Tối khi nào anh nhắn thì đi. 

Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, V1 điều khiển xe máy chở Xuân B1 đem theo 

02 con dao bầu và 02 thanh tuýp kim loại đến nhà Y để Y hàn dao vào thanh tuýp 

làm phóng lợn.V1 chở Xuân B1 cầm theo hai phóng lợn về nhà B1.  

Buổi chiều cùng ngày, Quang B gọi điện thoại rủ Y, T1, Á, D tối tập trung ở 

đê thôn T, xã A, huyện A, thành phố Hải Phòng (giáp với xã T, huyện K) để đi 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BA%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20Ng%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/4/2004%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%20Ph%C3%BA%201,%20x%C3%A3%20An%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%20Ph%C3%BA%201,%20x%C3%A3%20An%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%20Ph%C3%BA%201,%20x%C3%A3%20An%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Th%E1%BB%8B%20%E1%BA%A2nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2005/11/2005%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20T%C3%B9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20tr%E1%BB%A3%20gi%C3%BAp%20ph%C3%A1p%20l%C3%BD%20Nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Quang%20B%E1%BA%AFc%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nguy%E1%BB%85n%20B%E1%BA%A1o,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Quang%20B%E1%BA%AFc%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nguy%E1%BB%85n%20B%E1%BA%A1o,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Qu%E1%BA%A3ng%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%2020-9%20thu%E1%BB%99c%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C3%BA%20Th%C3%A1i,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Qu%E1%BA%A3ng%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%2020-9%20thu%E1%BB%99c%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C3%BA%20Th%C3%A1i,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Xu%C3%A2n%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi%E1%BA%BFn%20V%C4%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Li%C3%AAn%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Xu%C3%A2n%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quang%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quang%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Xu%C3%A2n%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Messenger
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Xu%C3%A2n%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi%E1%BA%BFn%20V%C4%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Xu%C3%A2n%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Xu%C3%A2n%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quang%20B%E1%BA%AFc
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đánh nhau. Mọi người đều đồng ý. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Quang B nhắn tin 

cho Xuân B1 bảo ra đê thôn T. Quang B gọi điện cho Vũ Đức T4 rủ đi đánh nhau, 

T4 đồng ý. Khoảng 30 phút sau, Quang B đi bộ đến nhà anh Lương Tuấn K (cùng 

thôn) nhưng anh K không có nhà, Quang B đứng ở ngoài đường. Lúc này, Phạm 

Đức H2 cũng đến chơi. Quang B gọi điện thoại cho Lê Văn T và Quán Trọng B2 

đến nhà anh K chơi. Khi T, B2 đến, Quang B rủ đi đánh nhau, tất cả đều đồng ý.  

Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, Xuân B1 nhắn tin cho Đinh T3:“đi đi”, 

Đinh T3 nhắn tin cho V1 đến đón.V1 điều khiển xe máy đến đón Đinh T3, Xuân 

B1 đi đến đê thôn T. Khi đi, Đinh T3 điều khiển xe máy chở V1 ngồi giữa cầm 

theo 04 bom xăng,  Xuân B1 ngồi sau cầm theo 02 phóng lợn. Đinh T3 chở Xuân 

B1 và V1 đến đê thôn T thì chưa có ai đến. Xuân B1 nhận được tin nhắn của 

Quang B bảo đến nhà K đón Quang B. Xuân B1 bảo Đinh T3 đi đón Quang B còn 

Xuân B1 và V1 đứng đợi. Xuân B1 cầm 02 phóng lợn và 04 bom xăng giấu vào 

một bụi cỏ ven đường. Đinh T3 điều khiển xe đến đón Quang B và Văn T đi trước. 

Khi Xuân B1 và V1 đang đứng ở đê thì Á điều khiển xe máy (mượn của bà 

Lê Thị H3) chở D, T1 và Y mỗi ngươi điều khiển một xe máy đi đến. Một lúc sau 

thì Đinh T3 điều khiển xe máy chở Quang B và Văn T, T4 điều khiển xe máy chở 

B2 và H2 đến.  

Quang B nói: Đi đến quảng trường, đi qua khu đất mới của xã Đ. Tất cả mọi 

người đều hiểu là đến đó để đánh nhau. Quang B lấy 02 phóng lợn, đưa cho Văn T 

cầm 01 phóng lợn. Quang B cầm 01 phóng lợn. D lấy 03 chai bom xăng đem treo ở 

móc giữa xe máy và cầm ở tay 01 chai. Quang B đưa cho D cầm 01 bật lửa khò. Á 

điều khiển xe chở Quang B ngồi ở giữa cầm phóng lợn, D ngồi sau cầm 01 bom 

xăng. T1 điều khiển xe chở V1. T4 điều khiển xe chở H2 và B2. Xuân B1 điều 

khiển xe chở Đinh T3 ngồi giữa và Văn T ngồi sau cầm phóng lợn. Y điều khiển 

xe đi một mình. Khi đi đến khu đất mới xã Đ, huyện K, nhóm của Quang B phát 

hiện thấy một nhóm thanh niên khoảng 30 người đang đứng chơi ở đó. Lúc này, có 

02 đến 03 xe mô tô đi từ trong khu đất mới về hướng của nhóm Q1. Xuân B1 nghĩ 

đó là người của Chiến Văn đ đánh, thấy chênh lệch lực lượng nên Xuân B1 hô: 

chạy. Cả nhóm của Xuân B1 điều khiển xe máy phóng nhanh, bỏ chạy về phía 

trung tâm xã Đ. Ánh điều khiển chở Quang B và D cùng xe máy do Y điều khiển 

chạy vào khu vực đường bê tông ra cánh đồng, đoạn gần nhà thờ xã Đ. T4 điều 

khiển chở H2 và B2 đi đến xã N. T1 điều khiển chở V1, Xuân B1 điều khiển chở 

Đinh T3, Văn T chạy vào gần UBND xã L. Văn T và T4 dùng điện thoại gọi cho 

Quang B, Quang B nói tập trung tại đường bê tông lối ra cánh đồng đường đi nhà 

thờ xã Đ. Lúc này, do T4 mệt, B2 điều khiển xe chở T4 và H2. Khoảng 21 giờ 15 

phút cùng ngày, cả nhóm 12 người tập trung lại ở đường bê tông gần nhà thờ Đ1. 

Xuân B1 nói: quay lại ném bom xăng bọn kia rồi chạy, tất cả đều đồng ý. Xuân B1 

điều khiển xe chở Đinh T3 ngồi giữa, V1 ngồi sau cầm phóng lợn để xong việc đi 
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về nhà cho tiện. Văn T sang ngồi phía sau xe máy T1 điều khiển. D thấy 03 quả 

bom xăng vất ở mương nước cạnh đường bê tông, chỉ đem theo 01 quả bom xăng. 

Cả nhóm 12 người di chuyển trên 5 xe máy ra đường Quốc lộ 17B chạy nhanh 

vượt nhau, lạng lách, đánh võng. Khi các xe bắt đầu rẽ ra đường Q thì gặp 01 xe 

máy do chiến sỹ công an xã Đ điều khiển đi tuần tra theo hướng ngược chiều (trên 

xe có 02 chiến sỹ công an). Phát hiện thấy nhóm của Quang B, hai chiến sỹ công 

an điều khiển xe máy quay lại bám theo. D thấy xe của lực lượng Công an đi phía 

sau thì hô: Công an kìa. Mục đích để báo cho mọi người trong nhóm biết biết và bỏ 

chạy. Cả 5 xe máy bỏ chạy dọc theo tuyến đường Q thuộc địa phận thị tứ Đ, xã Đ 

về hướng Hải Phòng. Trên đường bỏ chạy, các xe lạng lách đánh võng, phóng 

nhanh với tốc độ khoảng 70km/giờ, bấm còi inh ỏi. D hô: anh em chạy trước đi, tôi 

đi sau. Các xe vượt lên trước còn xe Á điều khiển xe chở D, Quang B đi sau cùng. 

Quá trình chạy trên đường, Quang B kéo lê phóng lợn xuống dưới mặt đường gây 

tiếng động và tóe thành tia lửa phát sáng. Khi ra đến gần ngã tư xã Đ, D châm lửa 

vào quả bom xăng rồi ném ra gần rìa đường làm chai xăng vỡ và bốc cháy. Sau đó, 

Xuân B1 điều khiển xe chở Đinh T3 và V1 đi về xã K, Xuân B1 đem 01 phóng lợn 

về cất giấu phía sau nhà. T1 điều khiển xe chở Văn T đến gần UBND xã T để Văn 

T đi bộ về nhà.T1 và Y điều khiển xe đi thẳng về nhà; Á điều khiển xe chở D và 

Quang B đến khu mộ cạnh trường tiểu học xã A, huyện A để D xuống xe đi bộ về. 

Á chở Quang B về. Trên đường về, Q đã ném phóng lợn ở khu vực đường thuộc 

thôn N, xã Đ.  

Tại bản án Hình sự sơ thẩm số 57/2023/HS-ST ngày 25/8/2023 của Tòa án 

nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương:  

Tuyên bố: Các bị cáo Lê Quang B, Nguyễn Văn T1, Lê Văn T phạm tội 

“Gây rối trật tự công cộng”. 

- Căn cứ điểm b, d khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38, 

Điều 17, Điều 58, Điều 91, Điều 101 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Lê Quang B 27 (hai mươi bẩy) tháng tù, thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày thi hành án. 

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, 

Điều 38, Điều 17, Điều 58, Điều 91, Điều 101 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Lê Văn T 21 (hai mươi mốt) tháng tù, thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày thi hành án. 

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38, Điều 

17, Điều 58 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T1 30 (ba mười) tháng tù, thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày thi hành án.    

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C4%83n%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Qu%E1%BB%91c%20l%E1%BB%99%2017B%20thu%E1%BB%99c%20th%E1%BB%8B%20t%E1%BB%A9%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Gia,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%93ng%20C%E1%BA%A9m,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20L%C3%AA%20Quang%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20an%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%93ng%20C%E1%BA%A9m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quang%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Qu%E1%BB%91c%20l%E1%BB%99%2017B%20thu%E1%BB%99c%20th%E1%BB%8B%20t%E1%BB%A9%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Gia,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%93ng%20C%E1%BA%A9m,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20L%C3%AA%20Quang%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%E1%BB%8B%20t%E1%BB%A9%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Gia,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%93ng%20C%E1%BA%A9m%20v%E1%BB%81%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%E1%BB%8B%20t%E1%BB%A9%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Gia,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%93ng%20C%E1%BA%A9m%20v%E1%BB%81%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%81nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quang%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quang%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%93ng%20C%E1%BA%A9m,%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Xu%C3%A2n%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Kim%20T%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Xu%C3%A2n%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C4%83n%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20x%C3%A3%20Tam%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C4%83n%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C4%83n%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%81nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quang%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20ti%E1%BB%83u%20h%E1%BB%8Dc%20x%C3%A3%20An%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%81nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quang%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Quang%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Nguy%E1%BB%85n%20B%E1%BA%A1o,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Quang%20B%E1%BA%AFc%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nguy%E1%BB%85n%20B%E1%BA%A1o,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/4/2004%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%20Ph%C3%BA%201,%20x%C3%A3%20An%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2005/11/2005%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Quang%20B%E1%BA%AFc%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nguy%E1%BB%85n%20B%E1%BA%A1o,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2005/11/2005%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/4/2004%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%20Ph%C3%BA%201,%20x%C3%A3%20An%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng


Ngoài ra bản án còn quyết định về hình phạt đối với các bị cáo khác, về xử 

lý vật chứng, về án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.  

Sau khi xét xử sơ thẩm các bị cáo Lê Quang B và Nguyễn Văn T1 kháng cáo 

xin giảm nhẹ hình phạt; bị cáo Lê Văn T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đề 

nghị được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa các bị cáo Lê Quang B và Lê Văn T vẫn giữ nguyên nội dung 

kháng cáo. Bị cáo Nguyễn Văn T1 bổ sung nội dung kháng cáo đề nghị Hội đồng 

xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương sau khi phân tích, đánh 

giá hành vi của các bị cáo đã có quan điểm đề nghị Hội đồng xét xử: 

+ Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 355; Điều 356; điểm e khoản 1 Điều 357 

Bộ luật Tố tụng hình sự. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo B, giữ nguyên bản 

án hình sự sơ thẩm số 57/2023/HS-ST ngày 25/8/2023 của Tòa án nhân dân huyện 

Kim Thành về phần hình phạt đối với bị cáo Lê Quang B. Chấp nhận kháng cáo 

của bị cáo Lê Văn T và Nguyễn Văn T1, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 

57/2023/HS-ST ngày 25/8/2023 của Tòa án nhân dân huyện Kim Thành về phần 

hình phạt đối với bị cáo T và bị cáo T1 cụ thể như sau: 

+ Tuyên bố: Các bị cáo Lê Quang B, Nguyễn Văn T1, Lê Văn T phạm tội 

“Gây rối trật tự công cộng”. 

+ Căn cứ điểm b, d khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; 

Điều 17; Điều 58; Điều 91; Điều 101 Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt bị cáo Lê Quang B 27 (hai mươi bẩy) tháng tù, thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày thi hành án. 

+ Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 

Điều 38; Điều 17; Điều 58; Điều 91; Điều 101 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Lê Văn T 21 (hai mươi mốt) tháng tù cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách 42 (Bốn mươi hai) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. 

+ Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

38; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T1 30 (ba mươi) tháng tù cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách 60 (Sáu mươi) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.  

Giao bị cáo Lê Văn T cho Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện K, tỉnh Hải Dương; 

giao bị cáo Nguyễn Văn T1 cho Ủy ban nhân dân xã A, huyện A, thành phố Hải 

Phòng giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng 

án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Quang%20B%E1%BA%AFc%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nguy%E1%BB%85n%20B%E1%BA%A1o,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/4/2004%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%20Ph%C3%BA%201,%20x%C3%A3%20An%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2005/11/2005%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Quang%20B%E1%BA%AFc%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nguy%E1%BB%85n%20B%E1%BA%A1o,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2005/11/2005%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/4/2004%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%20Ph%C3%BA%201,%20x%C3%A3%20An%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Quang%20B%E1%BA%AFc%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nguy%E1%BB%85n%20B%E1%BA%A1o,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2005/11/2005%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/4/2004%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%20Ph%C3%BA%201,%20x%C3%A3%20An%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Quang%20B%E1%BA%AFc%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nguy%E1%BB%85n%20B%E1%BA%A1o,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/4/2004%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%20Ph%C3%BA%201,%20x%C3%A3%20An%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2005/11/2005%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Quang%20B%E1%BA%AFc%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nguy%E1%BB%85n%20B%E1%BA%A1o,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2005/11/2005%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/4/2004%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%20Ph%C3%BA%201,%20x%C3%A3%20An%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2005/11/2005%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/4/2004%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%20Ph%C3%BA%201,%20x%C3%A3%20An%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20x%C3%A3%20An%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng


hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ hai lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Về án phí: Bị cáo Lê Quang B phải chịu 200.000 đồng án phí HSPT.  Bị cáo 

Lê Văn T, Nguyễn Văn T1 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

- Người bào chữa cho bị cáo Lê Văn T trình bày: Nhất trí về tội danh và các 

tình tiết giảm nhẹ mà cấp sơ thẩm và đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng. Bị 

cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, bị cáo có nhiều 

tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, thời điểm 

phạm tội bị cáo chưa đủ 18 tuổi, chưa phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, 

nhận thức pháp luật hạn chế. Do vậy, đề nghị HĐXX áp dụng Điều 65 Bộ luật hình 

sự; điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, 

chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo T và cho bị cáo được hưởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về tố tụng: Các bị cáo kháng cáo trong thời hạn luật định, phù hợp với 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm.  

[2] Về nội dung: Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai 

của các bị cáo trong quá trình điều tra và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ 

vụ án, như vậy có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 21 giờ 15 phút ngày 03/6/2022, tại 

đường Q thuộc thị tứ Đ, xã Đ, huyện K, L, Nguyễn Thế D1, Nguyễn Văn Á1, Lê 

Văn T, Quán Trọng B2, Nguyễn Văn T1, Ngô Văn Y, Vũ Đức T4 và Phạm Đức 

H2 có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, phóng nhanh, bấm còi inh ỏi, kéo lê 

phóng lợn xuống dưới mặt đường gây tiếng động và tóe thành tia lửa phát sáng, đốt 

bom xăng ném xuống đường làm chai xăng vỡ và bốc cháy gây náo loạn nơi công 

cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.  

Do vậy, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo về tội “Gây rối trật tự công 

cộng” theo điểm b, d khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Lê Quang B; 

điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Lê Văn T và Nguyễn Văn 

T1 là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.  

Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo đều xác định tội danh mà Tòa án cấp sơ 

thẩm đã tuyên đối với các bị cáo là phù hợp. Các bị cáo không kháng cáo, không bị 

kháng nghị về tội danh nên Hội đồng xét xử không xem xét.  

[3] Xét kháng cáo của các bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy:  
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Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến 

an ninh, trật tự, an toàn xã hội, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân. 

Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi 

của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Trong vụ án này bị cáo 

Lê Quang B là người rủ rê, xúi giục các bị cáo đi đánh nhau; thống nhất với Xuân 

B1 làm bom xăng và phóng lợn; đưa phóng lợn cho T; kéo lê phóng lợn xuống 

dưới mặt đường tạo tiếng động và tia lửa nên giữ vai trò thứ nhất. Bị cáo Lê Văn T 

cầm theo phóng lợn, bị cáo Nguyễn Văn T1 điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng 

lách, bấm còi inh ỏi nên đều là người thực hành tích cực trong vụ án. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi 

phạm tội của mình nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy 

định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; bị cáo T tích cực ủng hộ phong 

trào tại địa phương nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 

Điều 51 Bộ luật Hình sự. Cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ 

nêu trên cho các bị cáo là phù hợp.  

Các bị cáo Lê Quang B và Lê Văn T khi thực hiện hành vi phạm tội đều 

chưa đủ 18 tuổi. Cấp sơ thẩm đã áp dụng nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 

tuổi phạm tội là phù hợp với quy định tại Điều 91 Bộ luật hình sự. 

Bị cáo B kháng cáo nhưng không cung cấp được tài liệu, chứng cứ mới về 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên không có căn cứ chấp nhận kháng 

cáo của bị cáo. 

Tại cấp phúc thẩm bị cáo T và bị cáo T1 tiếp tục thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo T1 phạm tội lần đầu và thuộc trường 

hợp ít nghiêm trọng. Các bị cáo xuất trình thêm căn cứ đã nộp án phí sơ thẩm và 

phiếu thu ủng hộ các quỹ của địa phương thể hiện ý thức chấp hành pháp luật nên 

cần áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 BLHS đối với các bị cáo. Bị cáo T, bị cáo T1 

có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng nên có đủ điều kiện được hưởng 

án treo theo quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự và Nghị quyết số 02/NQ-HĐTP 

ngày 15/5/2015 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao. 

Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng 

hình sự, không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 

57/2023/HS-ST ngày 25/8/2023 của Tòa án nhân dân huyện Kim Thành đối với 

các bị cáo Lê Quang B. Áp dụng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e 

khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Văn 

T và Nguyễn Văn T1, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 57/2023/HS-ST ngày 

25/8/2023 của Tòa án nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương về phần hình 

phạt đối với bị cáo T, bị cáo T1 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Quang%20B%E1%BA%AFc%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nguy%E1%BB%85n%20B%E1%BA%A1o,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Xu%C3%A2n%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Xu%C3%A2n%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2005/11/2005%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/4/2004%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%20Ph%C3%BA%201,%20x%C3%A3%20An%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Quang%20B%E1%BA%AFc%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nguy%E1%BB%85n%20B%E1%BA%A1o,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2005/11/2005%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Quang%20B%E1%BA%AFc%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nguy%E1%BB%85n%20B%E1%BA%A1o,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2005/11/2005%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2005/11/2005%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/4/2004%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%20Ph%C3%BA%201,%20x%C3%A3%20An%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A0i


[4] Về án phí phúc thẩm: Kháng cáo của bị cáo B không được chấp nhận nên 

bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định. Kháng cáo của bị cáo T 

và T1 được chấp nhận nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

 [5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 355; Điều 356; điểm e khoản 1 Điều 357; 

Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án.  

1. Xử:  

Không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm về phần 

hình phạt đối với bị cáo Lê Quang B. 

Chấp nhận kháng cáo, sửa bản án hình sự sơ thẩm về phần hình phạt đối với 

bị cáo Lê Văn T và bị cáo Nguyễn Văn T1. 

Tuyên bố: Các bị cáo Lê Quang B, Lê Văn T, Nguyễn Văn T1 phạm tội 

“Gây rối trật tự công cộng”. 

- Căn cứ điểm b, d khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; 

Điều 17; Điều 58; Điều 91; Điều 101 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Lê Quang B 27 (hai mươi bẩy) tháng tù, thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. Bắt tạm giam bị cáo tại phiên tòa để đảm 

bảo thi hành án. 

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 

khoản 1,2,5 Điều 65; Điều 17; Điều 58; Điều 91; Điều 101 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Lê Văn T 21 (hai mươi mốt) tháng tù cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách 42 (Bốn mươi hai) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. 

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 1,2,5 Điều 65; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T1 30 (ba mười) tháng tù, cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách 60 (Sáu mươi) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. 

Giao bị cáo Lê Văn T cho Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện K, tỉnh Hải Dương; 

giao bị cáo Nguyễn Văn T1 cho Ủy ban nhân dân xã A, huyện A, thành phố Hải 

Phòng giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Quang%20B%E1%BA%AFc%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nguy%E1%BB%85n%20B%E1%BA%A1o,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2005/11/2005%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/4/2004%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%20Ph%C3%BA%201,%20x%C3%A3%20An%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Quang%20B%E1%BA%AFc%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nguy%E1%BB%85n%20B%E1%BA%A1o,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2005/11/2005%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/4/2004%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%20Ph%C3%BA%201,%20x%C3%A3%20An%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Quang%20B%E1%BA%AFc%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nguy%E1%BB%85n%20B%E1%BA%A1o,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2005/11/2005%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/4/2004%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%20Ph%C3%BA%201,%20x%C3%A3%20An%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2005/11/2005%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/4/2004%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%20Ph%C3%BA%201,%20x%C3%A3%20An%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20x%C3%A3%20An%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng


án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án 

hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ hai lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

3. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Lê Quang B phải chịu 200.000 đồng 

án phí hình sự phúc thẩm. Bị cáo Lê Văn T, Nguyễn Văn T1 không phải chịu án 

phí hình sự phúc thẩm. 

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, 

có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày tuyên án 12/12/2023./. 

 Nơi nhận: 
-VKSND tỉnh Hải Dương; 

- Vụ GĐKT1 - TANDTC; 

- Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương; 

- TAND, VKSND, Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương; 

- CQCSĐT Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải 

Dương; 

- CQHSNV Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải 

Dương; 

- CQTHAHS Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải 

Dương; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương;  

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ, lưu VP, lưu Tòa GĐ&NCT. 

TM. Hội đồng xét xử phúc thẩm 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

  

  

  

Nguyễn Xuân Trường 

  

  
 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Quang%20B%E1%BA%AFc%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nguy%E1%BB%85n%20B%E1%BA%A1o,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2005/11/2005%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20huy%E1%BB%87n%20Kim%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/4/2004%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%20Ph%C3%BA%201,%20x%C3%A3%20An%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng

